
GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CƠ BẢN(B4)
ID: 751-623-729

Pass:123456
PM606 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B3)
ID: 751-623-729

Pass:123456
PM612 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

13h00-16h0026CBN1

CƠ BẢN(B6)
ID: 168-180-843

Pass:123456
PM1003 Cơ sở 254 NVL

(37-37)*4=04
T. Đ.N.Cường

ĐT:0972111177
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B5)
ID: 168-180-843

Pass:123456
PM508 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Đ.N.Cường

ĐT:0972111177
Từ 13/04-19/04

13h00-16h0026CHT1

CƠ BẢN(B6)
ID:  421-504-744

Pass:123456
PM602 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B7)
ID:  421-504-744

Pass:123456
PM604 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

13h00-16h0026CYC1

CƠ BẢN(B4)
ID: 604-846-617

Pass:123456
PM702 Cơ sở 254 NVL

(37-37)*4=04
T. Thi

ĐT:0905723278
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B3)
ID: 604-846-617

Pass:123456
PM213 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Thi

ĐT:0905723278
Từ 13/04-19/04

07h00-10h0026SBN1

CƠ BẢN(B2)
ID: 417-964-891

Pass:123456
PM213 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Thi

ĐT:0905723278
Từ 13/04-19/04

07h00-10h0026SHT1



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CƠ BẢN(B4)
ID: 225-842-871

Pass:123456
PM506 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B3)
ID: 225-842-871

Pass:123456
PM605 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

07h00-10h0026SYC1

CƠ BẢN(B7)
ID: 975-777-940

Pass:123456
PM602 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B6)
ID: 975-777-940

Pass:123456
PM601 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TBN1

CƠ BẢN(B7)
ID: 959-902-181

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Linh

ĐT:0988353682
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B6)
ID: 959-902-181

Pass:123456
PM502 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Linh

ĐT:0988353682
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TBN2

CƠ BẢN(B7)
ID: 966-634-253

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B6)
ID: 966-634-253

Pass:123456
PM128 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526THT1

CƠ BẢN(B5)
ID: 863-305-440

Pass:123456
PM605 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B4)
ID: 863-305-440

Pass:123456
PM602 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526THT2



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CƠ BẢN(B5)
ID: 690-063-025

Pass:123456
PM606 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B4)
ID: 690-063-025

Pass:123456
PM505 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TSC1

CƠ BẢN(B5)
ID: 104-452-560

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Linh

ĐT:0988353682
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B4)
ID: 104-452-560

Pass:123456
PM602 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Linh

ĐT:0988353682
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TSC2

CƠ BẢN(B8)
ID: 242-306-739

Pass:123456
PM501 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B7)
ID: 242-306-739

Pass:123456
PM113 HKN Tòa Nhà A

(37-37)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TYC1

CƠ BẢN(B7)
ID: 290-474-563

Pass:123456
PM802 Cơ sở 254 NVL

(37-37)*4=04
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B6)
ID: 290-474-563

Pass:123456
PM112 HKN Tòa Nhà A

(37-37)*4=04
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 13/04-19/04

17h45-20h4526TYC2

NÂNG CAO(B10)
ID: 438-980-565

Pass:123456
PM508 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

13h00-16h00ITA.19N



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

NÂNG CAO(B9)
ID: 438-980-565

Pass:123456
PM128 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.19N

NÂNG CAO(B10)
ID: 505-908-443

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B9)
ID: 505-908-443

Pass:123456
PM606VT 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.60B

NÂNG CAO(B10)
ID: 490-942-218

Pass:123456
PM623 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Đăng

ĐT:0972007269
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B9)
ID: 490-942-218

Pass:123456
PM609 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Đăng

ĐT:0972007269
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.61B

NÂNG CAO(B3)
ID: 427-549-577

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.62B

NÂNG CAO(B6)
ID: 751-032-886

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.63B



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

NÂNG CAO(B4)
ID: 982-160-144

Pass:123456
PM610 Cơ sở 03QT

(37-37)*4=04
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.64B

CƠ BẢN(B11)
ID: 106-098-559

Pass:123456
PM603 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.65B

CƠ BẢN(B11)
ID: 240-192-253

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Trung

ĐT:0906459468
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.66B

CƠ BẢN(B11)
ID: 445-946-410

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B10)
ID: 445-946-410

Pass:123456
PM604 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.67B

NÂNG CAO(B12)
ID: 110-468-466

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B11)
ID: 110-468-466

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.84A



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

NÂNG CAO(B8)
ID: 537-515-127

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.85A

NÂNG CAO(B10)
ID: 936-485-161

Pass:123456
PM414 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B9)
ID: 936-485-161

Pass:123456
PM207 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.86A

NÂNG CAO(B9)
ID: 965-369-398

Pass:123456
PM128 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B8)
ID: 965-369-398

Pass:123456
PM129 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.87A

NÂNG CAO(B6)
ID: 154-028-823

Pass:123456
PM604 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 13/04-19/04

NÂNG CAO(B5)
ID: 154-028-823

Pass:123456
PM603 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.88A

NÂNG CAO(B2)
ID: 965-387-147

Pass:123456
PM602 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Trung

ĐT:0906459468
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.89A



GHI CHÚTHỜI GIAN
TÊN
LỚP 19/04/202018/04/202017/04/202016/04/202015/04/202014/04/202013/04/2020

CHỦ NHẬTTHỨ 7THỨ 6THỨ 5THỨ 4THỨ 3THỨ 2

Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận được thông tin, thông báo về lịch học, lịch thi và các thông báo khác. Link facebook như
sau: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/. Mọi thông tin về lịch học, chuyển lớp các Bạn liên hệ quan email: khanhdtq@duytan.edu.vn hoặc
số điện thoại: 0905 001144 (ThầyKhánh).

TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 19/04/2020TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 * NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CƠ BẢN(B9)
ID:  754-591-431

Pass:123456
PM506 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Trung

ĐT:0906459468
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B8)
ID:  754-591-431

Pass:123456
PM601 334/4 NV Linh

(37-37)*4=04
T. Trung

ĐT:0906459468
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.90A

CƠ BẢN(B8)
ID: 330-799-264

Pass:123456
PM128 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

CƠ BẢN(B7)
ID: 330-799-264

Pass:123456
PM128 Cơ sở 209PT

(37-37)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 13/04-19/04

17h45-20h45ITA.91A


